
1. a) Đặt tính rồi tính :

54 + 3 99 – 48 64 + 35 75 – 23

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

b)Tính :

27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...

25cm + 14cm = ………. ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

2/ a) Khoanh tròn số bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

b) Viết các số 65 ; 81 ; 34 ; 72 theo thứ tự từ lớn đến bé :

………………………………………………………………

2. Viết < , >, =

27 ……… 31 99 ……… 100

84 – 4 ……… 80 18 …… 20 – 10

56 – 14 ……… 49 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

4.

Hình vẽ bên có : ……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

5. Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học

sinh?

Phép tính

.................................................................................................................................

Trả lời: Lớp em có tất cả……… học sinh.



1. Đặt tính rồi tính:
65 + 24 60 +12 35 +21 23 +56 82 +10 91 + 7
……… ………. ……… ………. ………. ……….
……… ………. ……… ………. ………. ……….
……… ………. ……… ………. ………. ……….

2.Tính :

40 + 20 – 40 = ……………; 38 – 8 + 7= …………

55 – 12 + 4 = ……………; 65 + 12 + 2 = …………

25cm + 14cm = ………. ; 56cm – 26cm + 7cm = ……….

48 cm + 21cm = ………. ; 78cm – 34cm + 5cm = ……….

3. Viết tên hình dưới đây:

…………………. ……………………… …………………………

4. Viết > ; < ; =

39 ……… 74 ; 56 ……... 50 + 10

88 ……… 63 ; 37 + 12 ………. 65 - 24

5. Nam có 36 viên kẹo, Nam cho em 14 viên kẹo. Hỏi Nam còn lại mấy viên kẹo?

Phép tính

………………………………………………………………………..

Trả lời: Nam còn lại………… viên kẹo.

ÔN TOÁN



1. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống :

- Ngày 10 tháng 5 là thứ …………………..

- Ngày 13 tháng 5 là thứ năm, vậy ngày 14 tháng 5 là thứ ………………….

Bài 2 :
a/ Một tuần lễ có ……….. ngày.

b/ Viết tên các ngày trong tuần lễ : ……………………………………………..

.........................................................................................................................………….

c/ Viết tên những ngày em không đến trường :

.........................................................................................................................………….

Bài 3 ) Đồng hồ chỉ mấy giờ:

………………………………….. …………………………………………….

Bài 4. Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn

nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

Phép tính

………………………………………………………………………..

Trả lời: Trong vườn nhà em còn lại………… cây cam.




